
I Quyết toán thu 8,797,082          8,797,082            -                  

A Tổng số thu 8,797,082          8,797,082            -                  

1  Số thu phí, lệ phí -                  

2 Thu hoạt động SX, cung ứng DV             8,797,082              8,797,082 -                  

Học phí                         -                             -   -                  

Vệ sinh                         -                             -   -                  

Thứ 7                757,864                 757,864 -                  

Năng khiếu                514,950                 514,950 -                  

Hè             1,957,339              1,957,339 -                  

Bán trú             5,452,092              5,452,092 -                  

Đồ dùng bán trú                114,837                 114,837 -                  

3 Thu sự nghiệp khác                           -   -                  

B Chi từ nguồn thu được để lại             8,797,082              8,797,082 -                                               -   

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại -                  -                           

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ             8,797,082              8,797,082 -                                               -   

Học phí                         -                             -   -                  

Vệ sinh                         -                             -   -                  

Thứ 7                757,864                 757,864 -                  

Năng khiếu                514,950                 514,950 -                  

Hè             1,957,339              1,957,339 -                  

Bán trú             5,452,092              5,452,092 -                  

Đồ dùng bán trú                114,837                 114,837 -                  

3 Hoạt động sự nghiệp khác -                  

C Số thu nộp NSNN -                  

1  Số phí, lệ phí nộp NSNN -                  

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ -                  

3 Hoạt động sự nghiệp khác -                  

II Quyết toán chi NSNN             9,190,305              9,190,305 -                  

1 Chi quản lý hành chính -                  

2 Nghiên cứu khoa học -                  

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 9,190,305           9,190,305            -                  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8,087,059           8,087,059            -                  

Tính chất 13 8,087,059           8,087,059             -                  

Tính chất 14 -                      -                       -                  

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
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(Kèm theo Quyết định số 59/QĐ-MNAĐ ngày 24/3/2026  của Trường Mầm non Anh Đào)

 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Mầm non Anh Đào

Chương 822

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2025



3.2 Kinh phí nhiệm vụ không TX 1,103,246           1,103,246            -                  

Tính chất 12 724,646              724,646                -                  

Tính chất 15 -                      

Tính chất 18 378,600              378,600                -                  

4 Chi SN y tế, dân số và gia đình -                  

5 Chi bảo đảm xã hội  -                  

6 Chi hoạt động kinh tế -                  

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -                  

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  -                  

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn -                  

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                  

11 Chi Chương trình mục tiêu

KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Đề Ca

Ngày 24 tháng 03 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Trà My
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